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 BỘYTẾ

Composition: Each tablet contains:
Thiocolchicoside...... 4 Mg 

Indications, contra-indications,
administration:
Please refer to enclosed package insert.

dosage,

Storage:

In a cool and dry place, below 30°C,
protect from direct sunlight.

Specification:
Manufacturer.

Manufacturer: US PHARMA USA CO., LTD
Lot B1-10, D2 Street, Tay Bac Cu Chi industrial Zone, HCMC.

Distributed by @>NHAW'SINH NHANsmutco. uDDb29Bau Cat 6 Street.W. 14. Tan Binh Dist, HCMC
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USPHARMAUSA

Thiochicod 4mg
Thiocolchicoside 4mg

AL 10 blisters x 10 tablets
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THIOCHICOD 4MG
Viên nén Thiocolchicoside 4 mg

 

Thiocolchicoside..........................................đØ..

Tá dược: Tinh bột ngô, Avicel PH 101, Starch 1500, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri starch glycolat ,

Talc, Magnesi Stearat, Colloidal silicon dioxyd.................................vẩ Í viên.

Phân loại: Thiocolchicoside thuộc nhóm thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ.

Dược lực học

Thiocolchicoside là hợp chất tổng hợp có lưu huỳnh của colchicoside, tác động như một chất đối kháng
thụ thể GABA-A có tác dụng gây giãn cơ thông qua một cơ chế điều hòa phức tạp.

Dược động học

Thiocolchicoside được hấp thu nhanh chóng sau khi uống và chuyển hóa thành hai dẫn chất aglycon
thiocolchicoside và ở dạng liên hợp glucuronic là dạng có hoạt tính. Khoảng 13% thiocolchicoside liên

kết với protein huyết tương chủ yếu là albumin và không phụ thuộc vào nồng độ trị liệu của
thiocolchicoside.

Thời gian để dạng liên hợp glucuronic của thiocolchicoside đạt nông độ đỉnh trong huyết tương trung

bình khoảng 1 giờ và thời gian bán thải là khoảng 7 giờ.

Chỉ đinh:

THIOCHICOD có tác dụng điều trị hỗ trợ cho chứng co cứng cơ cấp tính trong bệnh lý cột sống cho
đối tượng người lớn và thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.
Liều lượng và đường dùng
Chỉ dùng thuốc cho người lớn (trên 16 tuổi)
Liều dùng thông thường là 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần.

Lưu ý: luôn luôn dùng đúng liều theo toa Bác sĩ.

Cách dùng

Uống nguyên viên thuốc.

Chống chỉ định

KHÔNG NÊN DÙNG THIOCHICOD trong những trường hợp sau đây:
- - Tiển sử dị ứng với Thiocolchicoside, Colchicine hoặc với bất cứ thành phần tá dược nào của

 

 

thuốc. oon

- Phu nif mang thai va dang cho con bú. On:

Trong trường hợp có nghỉ ngờphải hỏi ý kiến của Bác sĩ hay Dược sĩ. ee

Than trong f

Sử dụng thận trọng ở người có tiền sử động kinh hay co giật. bn

Khi bị tiêu chảy, phải báo cho Bác sĩ để điều chỉnh liều dùng phù hợp.

Nếu có đau dạ dày phải thông báo ngay cho Bác sĩ. "uae

Trong trường hợp có nghỉ ngờ đừng ngần ngại hỏi ý kiến của Bác sĩ hay Dược sĩ. T—"

Phụ nữ có thai và cho con bú

Thuốc không nên sử dụng ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú hoặc những phụ nữ có khả năng

mang thai do không sử dụng biện pháp tránh thai phù hợp.

Lái xe và vận hành máy móc

Chưa có báo cáo cho thấy thuốc có ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc
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THIOCHICOD có thể tương tác với một số loại thuốc dẫn đến thay đổi tác dụng của thuốc như aspirin,
các loại thuốc dị ứng, các thuốc chống đông máu như wafarin, các steroid như prednisone, insulin,

probenecid và lithium.

Để tránh các tương tác có thể xảy ra giữa các thuốc, phải luôn thông báo cho Bác sĩ hay Dược sĩ biết
các thuốc khác đang dùng.
Tác dụng phụ

-_ Rất hiếm gặp các phản ứng dị ứng như: nổi mề đay, phù mặt và đặc biệt là sốc phản vệ.
- - Rất hiếm gặp các phản ứng da như: ngứa, nổi ban đỏ, phát ban và đặc biệt là ban với mụn va

bóng nước.

-_ Hiếm khi có các rối loạn tiêu hóa như: tiêu chảy, đau dạ dày.
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Quá liều và cách xử trí

Các triệu chứng thường gặp khi quá liều THIOCHICOD bao gồm: buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, buôn
ngủ, nhức đâu, ù tai, co giật, đổ mồ hôi, mờ mắt, tê hoặc ngứa ran, thở chậm.

Cần đưa bệnh nhân đến Trung tâm y tế gần nhất ngay khi có các dấu hiệu quá liễu.

Dạng trình bày

Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên.

Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn cơ sở.

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản

Bảo quản thuốc ở nơi khô, thoáng, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂthuốc xa tầm tay trẻ em.

Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH US PHARMA USA

Địa chỉ : Lô B1- 10, Đường D2, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc và thông tin chỉ tiết, xin liên hệ về sốđiện thoại 08 37908860 — 08 37908861, Fax: 08

37908856 :  
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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